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TỔNG SỐ
Vốn trong nước

Vốn nước ngoài, trong đó:
- Theo cơ chế ghi thu, ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong nước
1 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...
2 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...
A Các dự án thuộc kế hoạch năm 20…:
I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:
1 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước
Dự án...

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước

2 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...
II Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước

1 Chương trình mục tiêu quốc gia...
Dự án...

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước

2 Chương trình mục tiêu quốc gia...

III Vốn cấp bằng lệnh chi tiền (nếu có):

IV Kế hoạch vốn chưa phân bổ
hủy bỏ (nếu có)

1 Kế hoạch vốn đầu tư theo ngành, lĩnh
vực chưa phân bổ (nếu có):

2 Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia
chưa phân bổ (nếu có):

V Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài
kế hoạch được giao (nếu có)

1 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...
Dự án...

2 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

A.2
Các dự án không được ghi kế hoạch năm
20… còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ
các năm trước chuyển sang năm 20...:

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:
1 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước
Dự án...

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước

2 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...
II Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước

1 Chương trình mục tiêu quốc gia...
Dự án...

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài, trong đó:

Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi
thu, ghi chi
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài
chính trong nước

2 Chương trình mục tiêu quốc gia...

BỘ, CƠQUAN TRUNGƯƠNG/CHỦ ĐẦU TƯ
_______

Mẫu số 01/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC

ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁOCÁOQUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNGNGUỒN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC THEONĂMNGÂN SÁCH…
(Kèm theo văn bản số: ... ngày ... tháng ... năm ... của ...)

Đơn vị tính: đồng

Số TT Nội dung
Địa
điểm
mở tài
khoản

Mã dự án
đầu tư

Tổng
mức đầu

tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ
khởi công đến hết năm

ngân sách trước năm quyết
toán

Số vốn tạm
ứng theo chế
độ chưa thu
hồi của các
năm trước
nộp điều

chỉnh giảm
trong năm
quyết toán

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành
trong năm

quyết toán phần
vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi từ
khởi công đến
hết năm ngân

sách trước năm
quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước
được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn nộp điều
chỉnh giảm hoàn
trả NSNN trong
năm quyết toán
do thực hiện kết
luận của cơ quan

thanh tra,
KTNN…(không
bao gồm số vốn
đã nộp giảm trừ

tại cột 8)

Tổng số vốn
đã thanh
toán khối

lượng hoàn
thành được
quyết toán

trong năm ...

Luỹ kế vốn
tạm ứng

theo chế độ
chưa thu hồi
đến hết năm
quyết toán

chuyển sang
các năm sau

Lũy kế số vốn
đã giải ngân từ
khởi công đến
hết năm quyết

toán
Vốn kế

hoạch được
kéo dài

Giải ngân
Vốn kế hoạch
tiếp tục được
phép kéo dài
thời gian thực
hiện và giải

ngân sang năm
sau năm quyết
toán (nếu có)

Số vốn còn
lại chưa giải

ngân
hủy bỏ
(nếu có)

Vốn kế
hoạch
năm

quyết
toán

Giải ngân
Vốn kế

hoạch được
phép kéo dài

thời gian
thực hiện và

giải ngân
sang năm sau

năm quyết
toán (nếu có)

Số vốn còn
lại chưa
phân bổ,
chưa giải

ngân
hủy bỏ
(nếu có)

Tổng số

Trong đó:
vốn tạm
ứng theo

chế độ chưa
thu hồi (1)

Tổng số

Thanh
toán khối

lượng
hoàn
thành

Vốn tạm
ứng Tổng số

Thanh
toán
khối
lượng
hoàn
thành

Vốn tạm
ứng

Ghi chú: (1) Mẫu biểu này dùng chung cho bộ, cơ quan trung ương và chủ đầu tư.
(2) Cơ quan báo cáo ngành, lĩnh vực theo đúng thứ tự quy định của pháp luật về NSNN.

..., ngày ... tháng ... năm …
THỦ TRƯỞNGCƠQUAN THANHTOÁN THỦ TRƯỞNGĐƠN VỊ BÁOCÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)


